Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
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(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Những vấn đề pháp lý mới của Luật quốc tế 	Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  KTCS-09				Số tín chỉ của học phần:02
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận
	Trường ĐH Luật HN 
	thuannguyenhlu@gmail.com
	0913562357

	2
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	Trường ĐH Luật HN
	nguyenkimngan@hlu.edu.vn
	0903204756      

	3
	TS. Trần Minh Ngọc
	Trường ĐH Luật HN
	tmngoc73@gmail.com
	0982774688

	4
	TS. Vũ Thị Phương Lan
	Trường ĐH Luật HN
	tovuhoalan7273@gmail.com
	0983660702


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:Nắm được các vấn đề mới của Luật quốc tế. Thấy được sự vận động, phát triển của các tư tưởng chủ đạo, sự tác động của hoàn cảnh, bối cảnh xã hội tới sự vận động đó. Hình dung được xu hướng phát triển của Luật quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề mới.
Về kỹ năng:Có khả năng nhận thức và phát hiện vấn đề mới của Luật quốc tế, có kỹ năng phân tích, đánh giá và dự đoán xu hướng phát triển của vấn đề mới. Thực hành giải quyết một số tình huống mới phát sinh trong thực tiễn và pháp luật có liên quan đến Luật quốc tế.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1:Pháp luật quốc tế về chống khủng bố 
*  Họ và tên giảng viên: 
- PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận   Email: thuannguyenhlu@gmail.comĐiện thoại:        0913562357
- TS. Nguyễn Thị Kim NgânEmail: nguyenkimngan@hlu.edu.vnĐiện thoại:        0903204756  
* Nội dung giảng dạy:
1.1. Khái niệm pháp luật quốc tế về chống khủng bố 
1.2. Nguyên tắc của pháp luật quốc tế về chống khủng bố
1.3. Nguồn và nội dung của pháp luật quốc tế về chống khủng bố 
1.4. Việt Nam và việc tham gia các ĐUQT về chống khủng bố
1.5. Thực tiễn thực hiện các ĐUQT về chống khủng bố mà Việt Nam tham gia 
* Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb.CAND, Hà Nội, 2017.
+Nguyễn Thị Thuận, Luật hình sự quốc tế, Nxb. CAND, Hà Nội, 2007.
+ Bộ Luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 2015.
- Tài liệu tham khảo tự chọn: 
+ La Cương (2009), “ Quốc gia – vấn đề tranh luận gay gắt trong tiến trình chống khủng bố quốc tế”, Tạp chí Luật học số 10/2009, tr3-12.
+ La Cương (2011), “Đối sách chống lại các tội phạm xuyên quốc gia  ở Trung Quốc”, Tạp chí Luật học số 11/2011.
+ Vũ Ngọc Dương (2009), “ Bàn về định nghĩa khủng bố trong các điều ước quốc tế”, Tạp chí Luật học số 11/2009, tr.3-9, tr34.
+ Vũ Ngọc Dương, (2009), “Pháp luật quốc tế về chống khủng bố và việc hoàn thiện bộ luật hình sự Việt Nam”,  Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia, Hà Nội.
+ Nguyễn Linh Giang (2011), “Cuộc chiến chống khủng bố và các vấn đề về quyền con người”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 9/2011, tr 79-84.
+ Đỗ Quý Hoàng (2012), Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 và khả năng tham gia của Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
+ Trần Minh Thu (2012), Pháp luật quốc tế với vấn đề khủng bố quốc tế: một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ GS.TS. Lại Văn Toàn (2004), Chủ nghĩa khủng bố toàn cầu - Vấn đề và cách tiếp cận, NXB. Văn hoá thông tin, Hà Nội;
+ Nguyễn Văn Thanh – chủ biên (2002), Về chủ nghĩa khủng bố, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
+ TS. Trần Quang Tiệp (2006), “ Một số vấn đề về khủng bố dưới góc độ pháp lí hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 19/2011, tr 2-6.
Chuyên đề 2: Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế
*  Họ và tên giảng viên:    
- TS. Trần Minh Ngọc         	Email: ngoctm73@yahoo.com.vn	Điện thoại: 0982774688
- TS. Vũ Thị Phương Lan 	Email: tovuhoalan7273@gmail.com               Điện thoại: 0983660702
* Nội dung giảng dạy: 
2.1. Khái niệm quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia trong Tư pháp quốc tế
2.2. Nội dung của quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia
2.3. Chủ thể được hưởng quyền miễn trừ tư pháp
2.4. Cơ sở hình thành quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia trong tư pháp quốc tế
2.5. Các học thuyết về quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia trong tư pháp quốc tế
2.6. Pháp luật Việt Nam về quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia trong Tư pháp quốc tế
* Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tư pháp quốc tế,  NXB.Tư pháp, 2017.
+ Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015.
+ Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
+ Bộ Luật Tố tụng dân sự2015.
+ Luật Trọng tài Thương mại 2010.
+ Đề tài cấp trường năm 2017: Quy định của BLTTDS 2015 về giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài (TS. Vũ Thị Phương Lan chủ nhiệm đề tài)
+ Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015NXB Lao động 2016 (TS. Bùi Thị Huyền chủ biên)
+ Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015NXB CAND 2016 (PGS.TS. Nguyễn Văn Cừ, PGS.TS Trần Thị Huệ chủ biên)
+ Phán quyết ngày 03 tháng 02 năm 2012 của Tòa án Công lý quốc tế đối với vụ kiện về quyền miễn trừ tài phán của quốc gia giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Hy Lạp.
+ Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao
+ Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự
+ PGS.TS Hoàng Phước Hiệp (2011), Chủ quyền quốc gia trong Bối cảnh hội nhâp quốc tế - Một số vấn đề lý luận, Hội thảo khoa học: “Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
- Tài liệu tham khảo tự chọn
+ Trần Thị Kim Huệ (2011), Quyền miễn trừ quốc gia trong Tư pháp quốc tế, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
+ TS. Vũ Đức Long (2011), Vài suy nghĩ về chủ quyền quốc gia va quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế, Hội thảo khoa học ““Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
+ Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 07/9/1993; 
+ TS. Nguyễn Thanh Tú, Quyền miễn trừ của nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nước ngoài theo pháp luật cạnh tranh Mỹ  - kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Số 7/2011, tr. 30 – 39 
+ ThS. Bành Quốc Tuấn, Quyền miễn trừ quốc gia trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Số 13/2010, tr.14-19
+ Hazel Fox QC (2002),  The Law on State Immunity, Oxford University Press.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề
	[bookmark: _GoBack]Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận, thực hành

	1
	Pháp luật quốc tế về chống khủng bố
	5
	30
	5
	5 (10)

	2
	Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế
	5
	30
	5
	5 (10)


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Kiểm tra giữa kỳ (45’)
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Viết tiểu luận có dung lượng khoảng từ 5000 từ đến 6000 từ
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 1	Comment by user: Ghi rõ nội dung giảng dạy
	- Giảng lý thuyết
	5

	Buổi 2
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	5

	Buổi 3
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	5


2. Chuyên đề 2:
	Buổi 1
	Chuyên đề 2
	- Giảng lý thuyết 
	5

	Buổi 2
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	5

	Buổi 3
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	5


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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